
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 142/2014/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 25 thảng 09 năm 2014 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia 

Căn cứ Luật Kế toản sỗ 03/2003/QH11 ngày 17 thảng 6 năm 2003; 
Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia so 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 

2012; 
Căn cứ Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Ke toán trong 
lĩnh vực kế toán Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 2Ỉ5/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán dự trữ 

quốc gia. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và 
báo cáo tài chính, báo cáo quản trị áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 
Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến 
hoạt động dự trữ quốc gia. 

2. Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư này, các đối tượng 
quy định tại Điều 2 Thông tư này thực hiện theo Chế độ kế toán đặc thù được 
Bộ Tài chính chấp thuận hoặc Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành 
kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, Thông tư số 
185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Chế 
độ kế toán hành chính sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định 19). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 
1. Các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (sau đây gọi tắt là các bộ); 
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2. Các đơn vị dự trữ Nhà nước; 
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán dự 

trữ quốc gia. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 3. Quy định về hệ thống chứng từ kế toán 

1. Ngoài các chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định 19, Thông tư này 
hướng dẫn bổ sung 12 chứng từ kế toán áp dụng cho các bộ, các đơn vị dự trữ 
Nhà nước. 

2. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập 12 chứng từ kế 
toán bổ sung tại khoản 1, Điều này được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Quy định về hệ thống tài khoản kế toán 

Ngoài các tài khoản (TK) kế toán ban hành theo Quyết định 19, Thông tư 
này hướng dẫn mở chi tiết hoặc bổ sung một số tài khoản sau: 

1. Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Bổ sung 4 tài khoản cấp 3: TK 11211- Tiền gửi vốn dự trữ quốc gia (tiền 

Việt Nam); TK 11218- Tiền gửi khác (tiền Việt Nam); TK 11221- Tiền gửi vốn 
dự trữ quốc gia (ngoại tệ); TK 11228- Tiền gửi khác (ngoại tệ). 

2. Bổ sung tài khoản 151- Hàng mua đang đi đường. 
3. Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu 
Bổ sung 01 tài khoản cẩp 2: TK 1528- Nguyên liệu, vật liệu khác và 02 tài 

khoản cấp 3: TK 15281- Vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc 
gia; TK 15288- Vật tư khác. 

4. Tài khoản 153- Công cụ, dụng cụ 
Bổ sung 01 tài khoản cấp 2: TK 1538- Công cụ, dụng cụ khác và 02 tài 

khoản cấp 3: TK 15381- Công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo 
quản hàng dự trữ quốc gia; TK 15388- Công cụ, dụng cụ khác. 

5. Bổ sung tài khoản 156- Hàng dự trữ quốc gia và 04 tài khoản cấp 2: TK 
1561- Hàng dự trữ quốc gia trực tiếp bảo quản; TK 1562- Hàng dự trữ quốc gia 
thuê bảo quản; TK 1563- Hàng dự trữ quốc gia đem gia công; TK 1564- Hàng 
dự trữ quốc gia luân phiên đổi hàng. 

6. Bổ sung tài khoản 157- Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng. 
7. Tài khoản 311- Các khoản phải thu 
Bổ sung 01 tài khoản cấp 2: Tài khoản 3116- Hàng dự trữ quốc gia thiếu 

hụt phải bồi thường. 



8. Bổ sung tài khoản 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia và 02 tài 
khoản cấp 2: TK 3141- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia; TK 3148-
Thanh toán khác về hàng dự trữ quốc gia. 

9. Bổ sung tài khoản 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý. 
10. Tài khoản 333- Các khoản phải nộp nhà nước 
Bổ sung 01 tài khoản cấp 2: Tài khoản 3339- Các khoản phải nộp về vốn 

dự trữ quốc gia. 
11. Tài khoản 336- Tạm ứng kinh phí 
Bổ sung 02 tài khoản cấp 2: Tài khoản 3361- ứng vốn dự trữ quốc gia; Tài 

khoản 3368- Tạm ứng kinh phí khác. 
12. Tài khoản 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
Bổ sung 01 tài khoản cấp 2: Tài khoản 3374- Chi phí kê lót chưa nhập hàng 

dự trữ quốc gia và bổ sung 02 tài khoản cấp 3: Tài khoản 33711- Nguyên liệu, 
vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho công tác xuất, nhập, bảo quản hàng dự trữ 
quôc gia; Tài khoản 33718- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ khácễ 

13. Bổ sung tài khoản 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý. 
14. Tài khoản 342- Thanh toán nội bộ. 
Bổ sung 02 tài khoản cấp 2: Tài khoản 3421- Thanh toán vốn dự trữ quốc 

gia; TK 3428- Thanh toán nội bộ khác. 

15. Bổ sung Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí. 

16. Bổ sung tài khoản 451 - Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
17. Tài khoản 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 
Bổ sung 03 tài khoản cấp 3: Tài khoản 46113- Nguồn kinh phí nghiệp vụ 

dự trữ quốc gia (năm trước); Tài khoản 46123- Nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ 
quốc gia (năm nay); Tài khoản 46133- Nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc 
gia (năm sau). 

18. Bổ sung tài khoản 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia và 02 tài 
khoản cấp 2: TK 6511- Năm trước; TK 6512- Năm nay. 

19. Bổ sung tài khoản 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia và 02 tài 
khoản cấp 2: TK 6521- Năm trước; TK 6522- Năm nay. 

20. Bổ sung tài khoản 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia và 02 tài 
khoản cấp 2: TK 6531- Chi phí có định mức; TK 6532 - Chi phí không có định 
mức. 

21. Bổ sung tài khoản 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ 
trợ, viện trợ và 02 tài khoản cấp 2: TK 6541- Năm trước; TK 6542- Năm nay. 

22. Tài khoản 661- Chi hoạt động 
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Bổ sung 03 tài khoản cấp 3: Tài khoản 66113- Chi nghiệp vụ dự trữ quốc 
gia (năm trước); Tài khoản 66123- Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia (năm nay); Tài 
khoản 66133 - Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia (năm sau). 

23. Tài khoản 008- Dự toán chi hoạt động 
Bổ sung 01 tài khoản cấp 2Ệ. Tài khoản 0083- Dự toán chi mua hàng dự trữ 

quốc gia. 
Bổ sung 02 tài khoản cấp 3: Tài khoản 00821- Dự toán chi nghiệp vụ dự 

trữ quốc gia; Tài khoản 00828- Dự toán chi không thường xuyên khác. 
24. Danh mục tài khoản kế toán sau khi bổ sung được quy định tại Phụ lục 

số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Tài khoản 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

1. Nội dung phản ánh của các tài khoản cấp 3 được bổ sung 
a) TK 11211- Tiền gửi vốn dự trữ quốc gia (tiền Việt Nam): Phản ánh số 

hiện có và tình hình biến động tiền gửi vốn dự trữ quốc gia bằng đồng Việt Nam 
của đơn vị gửi tại Kho bạc. 

b) TK 11218- Tiền gửi khác (tiền Việt Nam): Phản ánh các khoản tiền bằng 
đồng Việt Nam của đơn vị (ngoài tiền gửi vốn dự trữ quốc gia) gửi tại Ngân 
hàng, Kho bạc. 

c) TK 11221- Tiền gửi vốn dự trữ quốc gia (ngoại tệ): Phản ánh số hiện có 
và tình hình biến động tiền gửi vốn dự trữ quốc gia bằng ngoại tệ của đơn vị gửi 
tại Kho bạc. 

d) TK 11228- Tiền gửi khác (ngoại tệ): Phản ánh các khoản tiền bằng ngoại 
tệ của đơn vị (ngoài tiền gửi vốn dự trữ quốc gia) gửi tại Ngân hàng, Kho bạcẼ 

2. Bổ sung phương pháp hạch toán một sổ nghiệp vụ chủ yếu 
a) Nhận vốn dự trữ quốc gia NSNN cấp, cấp trên cấp hoặc cấp trên cấp ứng 

vốn mua hàng, ngân sách cấp bằng chuyển khoản, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (Cấp trên cấp vốn dự trữ quốc 
gia) f f 

Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Cấp trên cấp ứng vốn dự trừ 
quốc gia)ế 

b) Khi nhận tiền ứng vốn dự trữ quốc gia từ NSNN, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 

Có TK 336-Tạm ứng kinh phí (3361). 
c) Khi cấp trên nhận vốn dự trữ quốc gia cấp dưới nộp lên hoặc nhận tiền 

hoàn ứng do cấp dưới nộp lên, căn cứ chứng từ, giấy báo Có của Ngân hàng, 
Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 
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Có TK 451 - Nguồn vốn dự trữ quốc gia (Nhận tiền vốn dự trữ quốc 
gia) ^ 

Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Nhận tiền hoàn ứng vốn 
DTQG). 

d) Thu tiền của đối tượng mua hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 

Có TK 311- Các khoản phải thu (3111). 
đ) Khi nộp NSNN về tiền vốn dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3339) 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 
e) Khi cấp trên cấp vốn dự trữ quốc gia cho cấp dưới bằng tiền gửi, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia 
Nợ TK 342- Vốn dự trữ quốc gia (3421) (Trường hợp cấp ứng) 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 
g) Khi đơn vị cấp dưới nộp đơn vị cấp trên về tiền vốn dự trữ quốc gia 

không sử dụng hết bằng tiền gửi, cấp dưới ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia 
Nợ TK 342- Vốn dự trữ quốc gia (3421) (Hoàn trả vốn ứng) 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hang, Kho bạc (11211). 
h) Khi trả tiền mua hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ 331- Phải trả người cung cấp (3311) 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 
i) Khi Bộ, ngành bán hàng dự trữ quốc gia nhưng chưa thực hiện mua hàng 

dự trữ quốc gia, số tiền bán hàng nộp về Tổng cục Dự trữ Nhà nước, kế toán Bộ, 
ngành, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 

Điều 6. Tài khoản 151- Hàng mua đang đi đường 

1. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của các loại hàng dự trữ quốc gia 
đã mua, đã thuộc quyền quản lý của đơn vị nhưng hàng chưa về nhập kho, còn 
đang trên đường vận chuyển, còn đang ở các bến bãi hoặc đang gửi ở kho người 
bán, người vận chuyển. 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 151- Hàng mua đang đi đường 
a) Hàng dự trữ quốc gia được coi là thuộc quyền quản lý trực tiếp của đơn 

vị nhưng chưa nhập kho (đang đi trên đường), bao gồm: 
- Vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia đã mua, đã thanh toán tiền hoặc đã chấp 

nhận thanh toán nhưng còn để ở kho người bán, ở bến cảng hoặc đang trên 
đường vận chuyển; 
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- Vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia đã mua về đến đơn vị nhưng chưa kiểm 
nhận, kiếm nghiệm nhập kho. 

b) Kế toán hàng mua đang đi đường được được phản ánh theo giá hóa đơn. 
c) Hàng ngày, khi nhận được hỏa đon mua hàng, nhưng hàng chưa về nhập 

kho, kế toán chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hoá 
đơn vào tập hồ sơ riêng "Hàng mua đang đi đường". 

Trong quý, nếu hàng về nhập kho, kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho và 
hóa đơn mua hàng ghi Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia/Có TK liên quan. 

Nếu cuối quý hàng vẫn chưa về thì căn cứ hóa đơn mua hàng ghi Nợ TK 
151 - Hàng mua đang đi đường/Có TK liên quan. 

d) Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dối vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia 
đang đi trên đường theo từng lô hàng, từng mặt hàng theo từng họp đồng kinh 
tế. ' 

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 151- Hàng mua đang đi 
đường 

Bên Nợ: Giá trị hàng dự trữ quốc gia đã mua đang đi đường chưa về nhập 
kho của đơn vị. 

Bên Có: Giá trị hàng dự trữ quốc gia đang đi trên đường đã về nhập kho. 
Số dư bên Nợ: Giá trị hàng dự trữ quốc gia đã mua nhưng còn đang đi trên 

đường. 
4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Cuối quý, căn cứ vào hỏa đơn mua hàng của các loại hàng dự trữ quốc 

gia đã mua nhưng chưa về nhập kho, ghi: 
Nợ TK 151- Hàng mua đang đi đường 

Có TK 111- Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311). 

b) Sang quý sau, khi hàng dự trữ quốc gia đã mua về nhập kho, căn cứ hóa 
đơn mua hàng và phiếu nhập kho, ghi: 

Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) 
Có TK 151- Hàng mua đang đi đường. 

c) Trường hợp hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát phát hiện ngay 
khi phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối quý, căn cứ vào biên bản về mất mát, hao 
hụt, kế toán phản ánh giá trị hàng dự trữ quốc gia bị mất mát, hao hụt, ghi: 

Nợ TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý 
Có TK 151- Hàng mua đang đi đường. 

Điều 7. Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu 
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1. Nội dung phản ánh của TK cấp 2 và cấp 3 được bổ sung 
a) TK 1528- Nguyên liệu, vật liệu khác: Phản ánh giá trị nguyên liệu, vật 

liệu khác ngoài các loại nguyên liệu, vật liệu đã phản ánh ở các TK chi tiêt khác 
của TK 152. 

b) TK 15281- Vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia: 
Phản ánh giá trị vật tư phục vụ cho hoạt động nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ 
quốc gia. 

c) TK 15288- Vật tư khác: Phản ánh giá trị vật tư khác không phải là vật tư 
phục vụ cho hoạt động nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia. 

2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 152- Nguyên liệu, 
vật liệu 

Bên Nợ: 
- Giá trị thực tế vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia 

nhập kho; 
- Giá trị thực tế vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản thừa phát hiện khi 

kiểm kê. 
Bên Có: 
- Giá trị thực tế vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia 

xuất kho; 
- Giá trị thực tế vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản thiếu phát hiện khi 

kiểm kê. 
Số dư bên Nợ: 
- Giá trị thực tế vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản hiện còn trong kho 

của đơn vị. 
3. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Nhập kho vật tư mua ngoài dùng cho các hoạt động nhập, xuất, bảo quản 

hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) 

Có TK 111-Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Có TK 331- Các khoản phải trả (331 l)ẵ 

b) Nhập kho vật tư chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc 
gia mua bằng rút dự toán, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) 
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123). 

Đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821) 
c) Nhập kho vật tư do được cấp bằng hiện vật để dùng cho các hoạt động 

nhập, xuất, bảo quản hàng dự trừ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) 

7 



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123). 
d) Các loại vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia đã 

xuất dùng nhưng sử dụng không hết nhập lại kho, ghi: 
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) (Theo giá xuất kho) 

Có TK 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

đ) Vật tư dùng cho nhập xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia thừa phát hiện 
khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) 
Có TK 331- Các khoản phải trả (3318). 

e) Xuất kho vật tư sử dụng cho hoạt động nhập, xuất, bảo quản hàng hoá dự 
trữ quốc gia hoặc để xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ, ghi: 

Nợ TK 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281). 
g) Vật tư dùng cho nhập, xuất, bảo quản thiếu phát hiện khi kiểm kê, chưa 

xác định nguyên nhân chờ xử lý: 
Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118) 

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281). 
h) Hạch toán nguyên liệu, vật liệu dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự 

trữ quốc gia tồn kho cuối năm: Căn cứ vào Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa 
ngày 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" phản ánh toàn bộ giá trị nguyên liệu, 
vật liệu dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia tồn kho liên quan 
đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp trong năm để quyết toán vào chi 
hoạt động của năm báo cáo (trong đó ghi rõ: Giá trị nguyên liệu, vật liệu dùng 
cho bảo quản hàng dự trữ quốc gia tồn kho cuối ngày 31/12), ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (33711). 

Sang năm sau, khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho công tác bảo quản 
hàng dự trữ quốc gia, ghi: 

Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532) 
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281). 

Đồng thời, ghi: 
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (33711). 
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Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532). 

Điều 8ễ Tài khoản 153- Công cụ, dụng cụ 

1. Nội dung phản ánh của TK cấp 2 và cấp 3 được bổ sung 
a) TK 1538- Công cụ, dụng cụ khác: Phản ánh giá trị công cụ, dụng cụ 

khác ngoài các công cụ, dụng cụ đã phản ánh ở các TK chi tiết của TK 153. 
b) TK 15381- Công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản 

hàng dự trữ quốc gia: Phản ánh giá trị công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động 
nhập, xuất, bảo quản của đơn vị. 

c) TK 15388- Công cụ, dụng cụ khác: Phản ánh giá trị công cụ, dụng cụ 
khác không phải là công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động nhập, xuất, bảo 
quản hàng dự trữ quốc gia của đơn vị. 

2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 153- Công cụ, dụng 

Bên Nợ: 
- Giá trị công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự 

trữ quốc gia nhập kho; 
- Giá trị thực tế công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản 

hàng dự trữ quốc gia thừa phát hiện khi kiểm kê. 
Bên Có: 
- Giá trị công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự 

trữ quốc gia xuất kho; 
- Giá trị thực tế công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản 

hàng dự trữ quốc gia thiếu phát hiện khi kiểm kê. 
Số dư bên Nợ: 
- Giá trị thực tế công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản 

hàng dự trữ quốc gia hiện còn trong kho của đơn vị. 
3. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Nhập kho công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng 

dự trữ quốc gia mua ngoài để sử dụng cho hoạt động dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381) 

Có TK 111- Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Có TK 331- Các khoản phải trả (331 l)ễ 

b) Nhập kho công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho bảo quản mua bàng rút dự 
toán, ghi: 

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381) 
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123). 
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Đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821). 
c) Các loại công cụ, dụng cụ đã xuất chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản 

nhưng sử dụng không hết nhập lại kho, ghi: 
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381) 

Có TK 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ. 

d) Xuất kho công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng 
dự trữ quốc gia, căn cứ vào mục đích sử dụng, ghi: 

Nợ TK 651- Chi phí nhập hàng dự trừ quốc gia 
Nợ TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381). 
đ) Khi cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới bằng công cụ, dụng cụ chuyên 

dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia : 
- Đơn vị cấp trên khi cấp, ghi: 
Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123) 

Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381). 
- Đơn vị cấp dưới khi nhận, ghi: 
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381) 

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123). 
e) Công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản phát hiện thiếu, 

thừa khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý: 
- Công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc 

gia phát hiện thiếu, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) 

Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381). 
- Công cụ, dụng cụ chuyên dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc 

gia phát hiện thừa, ghi: 
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381) 

Có TK 331-Các khoản phải trả (3318). 
g) Hạch toán công cụ, dụng cụ dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ 

quốc gia tồn kho cuối năm: Căn cứ vào Biên bản kiếm kê vật tư, hàng hóa ngày 
31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" phản ánh toàn bộ giá trị công cụ, dụng cụ 
dùng cho nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia tồn kho liên quan đên số 
kinh phí hoạt động được ngân sách cấp trong năm để quyết toán vào chi hoạt 
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động của năm báo cáo (trong đó ghi rõ: Giá trị công cụ, dụng cụ dùng cho bảo 
quản hàng dự trữ quốc gia tồn kho cuối ngày 31/12), ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (33711). 

Sang năm sau, khi xuất vật tư sử dụng cho công tác nhập, xuất, bảo quản 
hàng dự trữ quốc gia, ghi: 

Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532) 
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381). 

Đồng thời, ghi: 
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (33711) 

Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532)ễ 

Điều 9. Tài khoản 156- Hàng dự trữ quốc gia 

1. Tài khoản 156- Hàng dự trữ quốc gia dùng để phản ánh số hiện có và 
tình hình biến động của giá trị các loại hàng dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu Nhà 
nước. 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 156- Hàng dự trữ quốc gia 
a) Phải chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý nhập, xuất hàng dự trữ 

quốc gia; khi nhập, xuất đều phải làm đầy đủ thủ tục cân, đong, đo, đếm và bắt 
buộc phải lập Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho; trước khi nhập phải kiểm nghiệm 
đầy đủ số lượng, chất lượng. 

b) Kế toán phải mở sổ chi tiết để ghi chép cả số lượng, giá trị từng loại 
hàng nhập, xuất tồn kho. Trường hợp phát hiện chênh lệch giữa sổ sách và thực 
tê phải xác định nguyên nhân và báo cáo ngay cho kế toán trưởng và thủ trưởng 
đơn vị biết để kịp thời xử lý. Ở kho, thủ kho phải mở sổ hoặc thẻ kho theo dõi số 
lượng nhập, xuất, tồn từng loại hàng. 

c) Hạch toán nhập, xuất, tồn hàng dự trữ quốc gia phải theo giá thực tế. 
Việc xác định giá thực tế dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán, được quy định cụ thể 
như sau: 

- Giá thực tế nhập kho được tính theo giá mua thực tế (đã bao gồm cả thuế 
GTGT nếu có), giá ghi trên chứng từ, hóa đơn (trường hợp nhận điều chuyển nội 
bộ, thu nợ bằng hàng). 

- Giá thực tế xuất kho được áp dụng theo phương pháp xác định giá thực tế 
bình quân gia quyền. 

3ễ Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 156- Hàng dự trữ quốc gia 
Bên Nợ: 
- Giá trị thực tế hàng dự trữ quốc gia nhập kho; 
- Giá trị thực tế hàng dự trữ quốc gia phát hiện thừa nhập kho. 
Bên Cỏ: 
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- Giá trị thực tế hàng dự trữ quốc gia xuất kho (xuất bán, xuất điều chuyển, 
xuất cho vay, xuất sử dụng không thu tiền,...); 

- Giá trị thực tế hàng dự trữ quốc gia phát hiện thiếu; 
Số dư bên Nợ: 
Giá trị thực tế của hàng dự trữ quốc gia hiện có trong kho. 
4. Tài khoản 156- Hàng dự trữ quốc gia, có 4 Tài khoản cấp 2: 
a) Tài khoản 1561- Hàng dự trữ quốc gia trực tiếp bảo quản: Tài khoản này 

dùng để phản ánh số hiện có của các loại hàng dự trữ quốc gia do đơn vị trực 
tiếp bảo quản. 

b) Tài khoản 1562- Hàng dự trừ quốc gia thuê bảo quản: Tài khoản này 
dùng để phản ánh số hiện có của các loại hàng dự trữ quốc gia đơn vị thuê đơn 
vị khác bảo quản hộ. 

c) Tài khoản 1563- Hàng dự trữ quốc gia đem gia công: Tài khoản này 
dùng để phản ánh số hiện có của các loại hàng dự trữ quốc gia đơn vị đem gia 
công. 

d) Tài khoản 1564- Hàng dự trữ quốc gia luân phiên đổi hàng: Tài khoản 
này dùng để phản ánh số hiện có của các loại hàng dự trữ quốc gia luân phiên 
đổi hàng. 

5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Kế toán hàng dự trữ quốc gia trực tiếp bảo quản hoặc thuê bảo quản 
- Hàng dự trữ quốc gia mua về nhập kho, căn cứ vào hoá đơn bán hàng, 

phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561 hoặc 1562) 

Có TK 111-Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311). 

Khi mua hàng dự trừ quốc gia bằng dự toán, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trừ quốc gia (1561 hoặc 1562) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
Đồng thời ghi Có TK 0083- Dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia. 
- Nhập kho hàng dự trữ quốc gia do cấp trên ký hợp đồng và thanh toán: 
+ Đơn vị cấp dưới trực tiếp quản lý hàng khi nhận được hàng dự trữ quốc 

gia do đơn vị cấp trên ký hợp đồng và thanh toán. 
Khi thực hiện nhập hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561 hoặc 1562) 

Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421). 
Khi có quyết định của cấp trên tăng nguồn dự trữ quốc gia, ghi: 
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Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 
Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 

+ Tại đơn vị cấp trên: 
Khi nhận đầy đủ hồ sơ nhập hàng của đơn vị cấp dưới, kế toán xác định số 

tiền phải thanh toán cho khách hàng, ghi: 
Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 

Cỏ TK 331- Các khoản phải trả (3311) 
Khi trả tiền cho khách hàng, ghi: 
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) 

Có TK 111- Tiền mặt (1111) 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 

- Giá trị hàng dự trữ quốc gia thừa phát hiện qua kiểm kê, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561) 

Có TK 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý. 
- Điều chuyển hàng dự trữ quốc gia 
+ Đơn vị nhập hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561) 

Cỏ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421). 
+ Khi nhận quyết định tăng nguồn vốn, ghi: 
Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 

Có TK 451 - Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
+ Đơn vị xuất hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
Khi nhận quyết định giảm nguồn vốn, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia 

Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421). 
- Nhập hàng dự trữ quốc gia khi được viện trợ, hỗ trợ, huy động đóng góp 

của các tổ chức và cá nhân, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
- Hàng dự trữ quốc gia đang đi đường về nhập kho của đơn vị, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) 

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường. 
- Khi xuất bán hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (Giá hạch toán) 

(3141) 



Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
- Trường hợp tạm xuất hàng để phục vụ nhiệm vụ theo quyết định của cấp 

có thẩm quyền, ghi: 
Nợ TK 157- Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
- Giá trị hàng dự trữ quốc gia thiếu hụt khi xuất dốc kho, thiếu hụt phát hiện 

qua kiểm kê, căn cử vào biên bản, ghi: 
Nợ TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
b) Kế toán hàng dữ trữ quốc gia đem gia công 
- Khi xuất hàng dự trữ quốc gia đem gia công, căn cử vào giả trị hàng dự 

trữ quốc gia thực xuất, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1563) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
- Khi nhận hàng dự trữ quốc gia sau khi gia công về nhập kho, căn cứ vào 

giá trị thực xuất mang gia công, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1563). 
c) Kế toán hàng dữ trữ quốc gia xuất luân phiên đổi hàng 
- Khi xuất hàng dự trữ quốc gia luân phiên đổi hàng, căn cứ vào giá trị hàng 

dự trữ quốc gia thực xuất, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1564) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
- Khi nhập hàng dự trữ quốc gia luân phiên đổi hàng, ghi: 
NợTK 156-Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1564). 

Điều 10. Tài khoản 157- Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng 

1. Tài khoản 157- Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng dùng để phản ánh 
số hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng và tình hình biến động các loại hàng 
dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng. 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 157- Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử 
dụng 

a) Tài khoản 157- Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng chỉ sử dụng ở 
đơn vị trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia có phát sinh. 

b) Việc tạm xuất, thu hồi, bảo dưỡng kỹ thuật và nhập lại kho hàng dự trữ 
quốc gia phải thực hiện theo đúng chế độ quy định hiện hành, cụ thế: 
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- Hàng dự trữ quốc gia chỉ được tạm xuất sử dụng khi có Quyết định của 
cấp có thẩm quyền để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát sinh; 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải thu hồi ngay, sửa chữa bảo dưỡng kỹ 
thuật, nhập lại kho dự trữ quốc gia và bảo quản theo quy định hiện hành. 

c) Hàng dự trữ quốc gia xuất kho tạm sử dụng và nhập kho khi thu hồi được 
phản ánh theo giá trị thực tế của từng loại hàng dự trữ quốc gia. 

d) Đơn vị phải mở sổ chi tiết để quản lý, theo dõi từng loại hàng dự trữ 
quốc gia tạm xuất sử dụngẳ 

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 157- Hàng dự trữ quốc gia 
tạm xuất sử dụng 

Bên Nợ: 
Giá trị thực tế của hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng 
Bên Có: 
Giá trị hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng thu hồi nhập kho, xuất cấp sử 

dụng hoặc xuất bán. 
Số dư bên Nợ: 
Giá trị hàng dự trữ quốc gia đang tạm xuất sử dụng. 
4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Khi xuất kho hàng dự trữ quốc gia để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát 

sinh theo quyết định của cấp có thẩm quyền, căn cứ vào phiếu xuất kho và các 
chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ TK 157- Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng 
Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 

b) Thu hồi hàng dự trữ quốc gia nhập kho ngay sau khi hoàn thành nhiệm 
vụ để bảo quản theo quy định hiện hành, căn cứ vào phiếu nhập kho và các 
chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) 
Có TK 157- Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất sử dụng. 

Điều 11. Tài khoản 311- Các khoản phải thu 

1. Nội dung phản ánh của TK cấp 2 được bổ sung 
Tài khoản 3116 - Hàng dự trữ quốc gia thiếu hụt phải bồi thường: Phản ánh 

các khoản nợ phải thu và tình hỉnh thanh toán các khoản nợ phải thu về các 
khoản bồi thường vật chất do làm mất mát, hư hỏng vật tư, hàng hoá dự trữ quốc 
gia theo quyết định xử lý, bắt bồi thường. 

2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 311- Các khoản phải 
thu 
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Bên Nợ: 
- Số tiền phải thu về giá trị hàng dự trữ quốc gia thiếu hụt phải bồi thường 

theo quyết định xử lý. 
- Trị giá hạch toán của hàng dự trữ quốc gia xuất cho vay 
- Số tiền phải thu về hàng dự trữ quốc gia Bộ, ngành chưa mua hàng dự trữ 

quốc giaễ 

Bên Có: 
- Số tiền đã thu của các cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) do làm 

thiếu hụt hàng dự trữ quốc gia; 
- Kết chuyển trị giá hạch toán hàng dự trữ quốc gia cho vay đã thu được 

bằng tiền hoặc bằng hàng. 
Số dư bên Nợ: 
- Các khoản nợ do làm thiếu hụt hàng dự trữ quốc gia còn phải thu; 
- Trị giá hạch toán hàng dự trữ quốc gia còn cho vay cuối kỳ. 
3. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Kế toán phải thu hàng dự trữ quốc gia thiếu 
- Phản ánh giá trị hàng dự trữ quốc gia thiếu, phải thu bồi thường khi có 

quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền: 
Trường họp giá thu theo quyết định xử lý cao hơn giá hạch toán, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3116) (giá thu theo quyết định xử lý) 

Có TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý (theo giá hạch toán) 
Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (số chênh lệch lớn hơn giá 

hạch toán). 
Trường họp giá thu theo quyết định xử lý thấp hon giá hạch toán, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3116) (giá thu theo quyết định xử lý) 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (số chênh lệch nhỏ hon giá hạch 

toán) 
Có TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý (theo giá hạch toán). 

Khi thu được tiền, ghi: 
Nợ TK 111- Tiền mặt, hoặc 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 

Có TK 311- Các khoản phải thu (3116). 
b) Hạch toán phải thu hàng dự trữ quốc gia cho vay 
- Khi xuất hàng cho vay, phản ánh giá trị hàng dự trữ quốc gia cho đơn vị 

khác vay theo quyết định của cấp cỏ thẩm quyền, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) (theo giá hạch toán) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) (theo giá hạch toán). 

16 



- Khi thu hồi các khoản nợ về hàng dự trữ quốc gia cho vay: 
+ Trường hợp đơn vị vay hàng dự trữ quốc gia trả nợ bằng hàng, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) (theo giá hạch toán) 

Có TK 311- Các khoản phải thu (3118) 
+ Trường hợp đơn vị vay hàng dự trữ quốc gia trả nợ bằng tiền, ghi: 
Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3148) (theo giá thu 

nợ vay) 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (chênh lệch giá thu nợ vay nhỏ hom 

giá hạch toán). 
Có TK 311- Các khoản phải thu (3118) (theo giá hạch toán) 
Có TK 451 - Nguồn vốn dự trữ quốc gia (chênh lệch giá thu nợ vay lớn 

hơn giá hạch toán). 

Điều 12. Tài khoản 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia 

1. Tài khoản 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia dùng để phản 
ánh tình hình thanh toán tiền bán hàng dự trữ quốc gia, thu nợ vay trả bằng tiền 
theo quyết định của cấp có thẩm quyềnẳ 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ 
quốc gia: 

a) TK 314 sử dụng ở các đơn vị trực tiếp bán hàng dự trữ quốc gia thu tiền, 
thu nợ vay hàng dự trữ quốc gia trả bằng tiền. 

b) Tài khoản này phải được hạch toán chi tiết cho các nội dung bán, thu nợ 
vay và thu thanh lý hàng dự trữ quốc gia, theo từng đối tượng thanh toán, từng 
lần thanh toán. 

c) Tài khoản này không có số dư cuối kỳệ 

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 314 - Thanh toán về bán 
hàng dự trữ quốc gia 

Bên Nợ: 
- Giá hạch toán hàng dự trữ quốc gia xuất bán theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền; 
- Trị giá hàng dự trữ quốc gia cho vay theo giá hạch toán (tương ứng với số 

lượng hàng cho vay đã thu nợ được bằng tiền); 
- Số chi về thanh lý hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh; 
- Kết chuyển nộp ngân sách số tiền thu về thanh lý hàng dự trữ quốc gia lớn 

hơn chi phí thanh lý. 
- Kết chuyển chênh lệch giá bán lớn hơn giá hạch toán hàng dự trữ quốc gia 

xuất bán; 
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- Kết chuyển chênh lệch giá thu thanh lý lớn hon chi phí thanh lý hàng dự 
trữ quốc gia; 

- Kết chuyển phần chênh lệch giữa số tiền thu nợ lớn hơn trị giá hạch toán 
của số lượng hàng dự trữ cho vay đã thu nợ được bằng tiền; 

Bên Có: 
- Phản ánh số tiền người mua hàng đã nộp tương ứng với số hàng đã xuất 

bán, thanh lý; 
- Số tiền người vay hàng dự trữ quốc gia trả theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. 
- Kết chuyển vào chi hoạt động phần chênh lệch số tiền thu về thanh lý 

hàng dự trữ quốc gia nhỏ hơn chi phỉ thanh lý. 
- Kết chuyển chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá vốn (giá hạch toán) hàng dự 

trữ quốc gia 
- Kết chuyển chênh lệch giữa số tiền thu nợ nhỏ hon trị giá hạch toán của số 

lượng hàng dự trữ cho vay đã thu nợ được bằng tiền; 
Tài khoản này có 2 Tài khoản cấp 2: 
- TK 3141- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia: Phản ánh các khoản 

thanh toán về bán hàng dự trữ quốc giaễ 

- TK 3148- Thanh toán khác về hàng dự trữ quốc gia: Phản ánh các khoản 
thanh toán khác (cho vay hàng, thanh lý) về hàng dự trữ quốc gia. 

4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Kế toán xuất bán hàng dự trữ quốc gia: 
- Khi thu tiền trước của người mua hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 111-Tiền mặt (1111) 
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (11211) 

Có TK 311- Các khoản phải thu (3111) 
- Khi xuất hàng, phản ánh giá hạch toán của hàng dự trữ quốc gia xuất bán, 

ghi: 
Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (giá hạch toán) (3141) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) (giá hạch toán) 
- Ket chuyển số tiền thu về bán hàng dự trữ quốc gia tương ứng với số hàng 

đã xuất bán, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3111) (theo giá bán) 

Có TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (theo giá bán) 
(3141)ế ^ ^ 

Đồng thời kết chuyển chênh lệch giữa giá bán và giá hạch toán: 
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+ Trường họp chênh lệch giá bán lớn hơn giá hạch toán, số chênh lệch ghi: 
Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3141) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
+ Trường hợp chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá hạch toán, số chênh lệch ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia 

Có TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3141) 
b) Ke toán thu nợ vay hàng dự trữ quốc gia: 
- Khi xuất hàng dự trữ quốc gia cho vay, phản ánh giá hạch toán của hàng 

dự trữ quốc gia xuất cho vay, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) (theo giá hạch toán) 
- Khi thu nợ vay hàng dự trữ quốc gia trả bằng tiền, ghi: 
Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) 
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (11211) 

Có TK 314 - Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3148). 
- Kết chuyển giá trị hạch toán của hàng dự trữ quốc gia cho vay đã thu được 

tiền, ghi: 
Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (theo giá thu nợ) 

(3148). 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (chênh lệch giữa giá thu nợ vay 

nhỏ hơn giá hạch toán) 
Có TK 311- Các khoản phải thu (3118) (theo giá hạch toán) 
Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (chênh lệch giữa giá thu nợ 

vay lớn hơn giá hạch toán) 
c) Kế toán bán thanh lý hàng dự trữ quốc gia 
- Khi thu tiền trước của người mua về mua thanh lý hàng dự trữ quốc gia, 

Nợ TK 111-Tiền mặt (1111) 
Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (11211) 

Có TK 311- Các khoản phải thu (3111) 
- Khi xuất hàng dự trữ quốc gia thanh lý theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền, căn cứ Phiếu xuất kho, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) (theo giá hạch toán). 
- Kết chuyển số tiền thu về thanh lý hàng dự trữ quốc gia (theo giá thanh lý) 

tương ứng với khối lượng hàng dự trữ quốc gia đã xuất thanh lý, ghi: 
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Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3111) 
Có TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia. 

- Phản ánh số tiền chi thanh lý hàng dự trữ, ghi: 
Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3148) 

Có các TK 111(1111), 112(11211). 
- Trường hợp số tiền thu được từ thanh lý hàng dự trữ quốc gia lớn hơn chi 

thanh lý hàng dự trữ quốc gia, số chênh lệch phải nộp NSNN, ghi: 
Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3148) 

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3339). 
- Trường họp số tiền thu được từ thanh lý hàng dự trữ quốc gia không đủ bù 

đắp chi phí, nếu được chi từ NSNN chi cho hoạt động dự trữ quốc gia của đơn 
vị, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Chênh lệch chi thanh lý - thu thanh lý) 
Có TK TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3148) 

Điều 13. Tài khoản 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý 

1. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của khối lượng hàng dự trữ quốc 
gia thiếu hụt, mất mát và tình hình xử lý hàng dự trữ quốc gia thiếu hụt, mất mát 
đó. Tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị trực tiếp quản lý hàng dự trừ quốc 
gia. 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 319 - Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử 
lý ^ 

a) Trong mọi trường hợp phát hiện hàng dự trữ quốc gia thiếu, đơn vị phải 
lập biên bản cho từng loại hàng, theo từng kho và phải xác định nguyên nhân để 
cấp có thẩm quyền quyết định xử lý. 

b) Hàng dự trữ quốc gia thiếu phải được theo dõi chi tiết cho từng đối 
tượng, loại hàng và tình hình xử lý cụ thể của từng loại. 

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 319- Hàng dự trữ quốc gia 
thiếu chờ xử lý 

Bên Nợ: Giá trị hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý phát sinh trong kỳ. 
Bên Có: Giá trị hàng dự trữ quốc gia thiếu đã xử lý theo quyết định của cấp 

có thẩm quyền. 
Số dư bên Nợ: Giá trị hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý cuối kỳ. 
4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Hàng dự trữ quốc gia phát hiện thiếu, căn cứ vào biên bản và các chứng 

từ liên quan, ghi: 
Nợ TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý 
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Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
b) Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi: 
- Nếu quyết định xử lý cho phép ghi giảm nguồn vốn dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (Theo giá hạch toán) 

Có TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý (Theo giá hạch 
toán). 

- Nếu quyết định xử lý thu bồi thường bằng tiền, ghi: 
+ Trường hợp giá thu bồi thường cao hơn giá hạch toán, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3116) (theo giá bồi thường) 

Có TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiểu chờ xử lý (theo giá hạch toán) 
Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (chênh lệch giá thu bồi thường 

lớn hom giá hạch toán) 
+ Trường hợp giá thu bồi thường thấp hơn giá hạch toán, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3116) (theo giá bồi thường) 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (chênh lệch giá thu bồi thường nhỏ 

hon giá hạch toán) 
Có TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý (theo giá hạch toán). 

Điều 14. Tài khoản 333- Các khoản phải nộp nhà nước 

1. Nội dung phản ánh của tài khoản cấp 2 được bổ sung 
Tài khoản 3339- Các khoản phải nộp về vốn dự trữ quốc gia: Phản ánh số 

vốn dự trữ quốc gia phải nộp nhà nước. 
2. Bổ sung nguyên tắc hạch toán kế toán Tài khoản 333- Các khoản phải 

nộp nhà nước: 
a) Trường họp vốn bán hàng dự trữ quốc gia không sử dụng để mua hàng 

dự trữ quốc gia, các đơn vị được giao nhiệm vụ bán hàng dự trữ quốc gia phải 
thực hiện nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn quy định kể từ ngày kết thúc 
đợt bán hàng; 

b) Số tiền thu được từ việc thanh lý hàng dự trữ quốc gia, sau khi trừ các 
khoản chi phí theo quy định hiện hành được nộp ngân sách nhà nước trong thời 
hạn quy định sau khi kết thúc thanh lý. 

3. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 333- Các khoản 
phải nộp Nhà nước 

Bên Nợ: số vốn dự trữ quốc gia đã nộp Nhà nước. 
Bên Có: số vốn dự trữ quốc gia phải nộp Nhà nước. 
Số dư bên Có: số vốn dự trữ quốc gia còn phải nộp Nhà nước. 
4. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
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a) Số tiền thu được từ thanh lý hàng dự trữ quốc gia lớn hơn chi thanh lý 
hàng dự trữ quốc gia, số chênh lệch phải nộp NSNN, ghi: 

Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3148) 
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3339). 

b) Khi chuyển tiền nộp Nhà nước, ghi: 
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3339) 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 

Điều l§ẳ Tài khoản 336- Tạm ứng kinh phí 

1. Nội dung phản ánh của các tài khoản cấp 2 được bổ sung 
a) Tài khoản 3361- ứng vốn dự trữ quốc gia: Phản ánh số vốn dự trữ quốc 

gia đơn vị đã ứng của NSNN và việc thanh toán số vốn đã ứng trong thời gian 
dự toán chi ngân sách chưa được cấp có thấm quyền giao. 

b) Tài khoản 3368- Tạm ứng kinh phí khác: Phản ánh số kinh phí ngoài 
vốn dự trữ quốc gia đơn vị đã ứng của NSNN và việc thanh toán số kinh phí đã 
ứng trong thời gian dự toán chi ngân sách chưa được cấp có thẩm quyền giao. 

2. Bổ sung nguyên tắc hạch toán Tài khoản 336- Tạm ứng kinh phí 
a) Khi đơn vị cần vốn để mua hàng dự trữ quốc gia có tính thời vụ, mua 

hàng mới trước khi xuất bán đổi hàng cũ theo kế hoạch xuất bán luân phiên đổi 
hàng, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có văn bản đề nghị Bộ Tài 
chính cho ứng từ ngân sách nhà nước; bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có 
trách nhiệm hoàn trả số tiền đã ứng sau khi hoàn thành việc xuất bán đổi hàng 
dự trữ quốc gia theo kế hoạch. 

b) Khi đơn vị được NSNN cho ứng vốn dự trữ quốc gia sau khi hoàn thành 
việc xuất bán đổi hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch phải có trách nhiệm hoàn 
trả số tiền đã ứng. 

3. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336- Tạm ứng kinh 
phí 

Bên Nợ: vốn dự trữ quốc gia đã trả NSNN. 
Bên Có: số vốn dự trữ quốc gia đã tạm ứng của NSNN. 
Sổ dư bên Có: số vốn dự trữ quốc gia còn tạm ứng của NSNN. 
4. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Trường hợp đơn vị dự trữ quốc gia ứng vốn để mua hàng dự trữ quốc gia 

có tính thời vụ, mua hàng mới trước khi xuất bản đổi hàng cũ theo kế hoạch luân 
phiên đổi hàng. Khi được NSNN cho tạm ứng vốn dự trữ quốc gia, căn cứ giấy 
báo có của KBNN, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 



Có TK 336- Tạm ứng kinh phí (3361). 
b) Khi hoàn trả cho NSNN số tiền đã ứng, ghi: 
Nợ TK 336- Tạm ứng kinh phí (3361) 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 

Điều 16ẽ Tài khoản 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 

1. Nội dung phản ánh của các TK cấp 2 và cấp 3 được bổ sung: 
a) Tài khoản 3374- Chi phí kê lót chưa nhập hàng dự trữ quốc gia: Phản 

ánh chi phí kê lót thực tế đã hoàn thành nhưng chưa có hàng dự trữ quốc gia 
nhập kho đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm nay chuyển năm sau. 

b) Tài khoản 33711- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho công 
tác bảo quản: Phản ánh nguỵên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho công 
tác bảo quản tồn kho đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm nay chuyển năm sau 

c) Tài khoản 33718- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ khác: Phản 
ánh nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ khác tồn kho đã quyết toán vào 
nguồn kinh phí năm nay chuyển năm sau. 

2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 337- Kinh phí đã 
quyết toán chuyển năm sau, như sau: 

Bên Nợ: 
- Chi phí kê lót chưa có hàng dự trữ quốc gia đã quyết toán của năm trước, 

năm nay được sử dụng để nhập hàng dự trữ quốc gia; 
- Giá trị nguyên liệu, vật liệu dùng cho công tác bảo quản đã quyết toán vào 

nguồn kinh phí năm trước, năm nay xuất ra sử dụng. 
Bên Có: 
- Chi phí kê lót đã hoàn thành nhưng chưa có hàng dự trữ quốc gia đã quyết 

toán vào kinh phí hoạt động của năm nay chuyển năm sau để theo dõi quản lý, 
sử dụng; 

- Giá trị nguyên liệu, vật liệu dùng cho công tác bảo quản tồn kho đã quyết 
toán vào nguồn kinh phí năm nay chuyển năm sau để theo dõi, quản lý, sử dụng. 

Số dư bên Có: 
- Chi phí kê lót đã hoàn thành nhưng chưa có hàng dự trữ quốc gia nhập 

kho; 
- Giá trị nguyên liệu, vật liệu dùng cho công tác bảo quản tồn kho đã quyết 

toán vào nguồn kinh phí năm nay nhưng chưa sử dụng chuyển năm sau. 
4. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Hạch toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho bảo quản 

hàng dự trữ quốc gia tồn kho cuối năm: Căn cứ vào Biên bản kiểm kê vật tư, 
hàng hóa ngày 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" phản ánh toàn bộ giá trị 
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nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
tồn kho liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp trong năm để 
quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo (trong đó ghi rõ: Giá trị nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho bảo quản hàng dự trữ quốc gia tồn kho 
cuối ngày 31/12), ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (33711). 

Sang năm sau, khi xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho 
công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, ghi: 

Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532) 
Có cácTK 152, 153. 

Đồng thời, ghi: 
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (33711). 

Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532). 
b) Đối với chi phí kê lót chưa có hàng dự trữ quốc gia 
- Cuối năm, căn cứ vào chi phí kê lót phát sinh trong năm đã hoàn thành 

nhưng chưa có hàng dự trữ quốc gia nhập kho (số dư nợ TK 653) quyết toán vào 
chi hoạt động kỳ báo cáo, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3374). 

- Đối với chi phí kê lót đã hoàn thành chưa có hàng dự trữ quốc gia đã 
quyết toán vào kinh phí năm trước, trong năm khi nhập kho hàng dự trữ quôc 
gia, ghi: 

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3374) 
Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc giaằ 

Điều 17. Tài khoản 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý 

1. Tài khoản 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý dùng để phản ánh 
giá trị của khối lượng hàng dự trữ quốc gia thừa chưa xác định rõ nguyên nhân 
và tình hình xử lý hàng dự trữ thừaẽ 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử 
lý: ệ ^ ề 

a) Trong mọi trường hợp phát hiện hàng dự trữ quốc gia thừa, đơn vị phải 
lập biên bản cho từng loại hàng, theo từng kho, xác định nguyên nhân để cấp có 
thẩm quyền quyết định xử lý. 

b) Hàng dự trữ quốc gia thừa phải theo dõi chi tiết từng đối tượng, từng loại 
hàng và tình hình xử lý. 

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 339- Hàng dự trữ quốc gia 



thừa chờ xử lý 
Bên Nợ: Giá trị hàng dự trữ quốc gia thừa đã xử lý theo quyết định của cấp 

có thẩm quyền. 
Bên Có: Giá trị hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý phát sinh trong kỷ. 
Số dư bên Có*ể Giá trị hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý cuối kỳ. 
4. Phương pháp hạch toán một sổ nghiệp vụ chủ yếu 
a) Trường hợp phát sinh hàng dự trữ quốc gia thừa chưa xác định rõ 

nguyên nhân, căn cứ vào biên bản và các chứng từ có liên quan, ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561) 

Có TK 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý. 
b) Khi có quyết định xử lý hàng dự trữ thừa của cấp có thẩm quyền, căn cứ 

quyết định xử lý để ghi theo từng trường hợp cụ thể: 
- Trường hợp quyết định hàng dự trữ thừa được ghi tăng vốn dự trữ quốc 

Nợ TK 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý 
Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 

- Trường hợp quyết định hàng dự trữ thừa phải trả cho tổ chức, cá nhân, 

Nợ TK 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý 
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311). 

Điều 18. Tài khoản 342- Thanh toán nội bộ 

1. Nội dung phản ánh của các TK cấp 2 được bổ sung 
a) Tài khoản 3421- Thanh toán vốn dự trữ quốc gia: Phản ánh các khoản 

thanh toán giữa các đơn vị nội bộ về vốn dự trữ quốc gia; 
b) Tài khoản 3428- Thanh toán nội bộ khác: Phản ánh các khoản thanh toán 

giữa các đơn vị nội bộ về các khoản khác ngoài vốn dự trữ quốc gia; 
2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 342- Thanh toán 

_ Ạ • 1 A nội bộ 
Bên Nợ.ẵ 

- Vốn dự trữ quốc gia cấp ứng cho cấp dưới; 
- Nộp trả vốn dự trữ quốc gia đã nhận ứng từ cấp trên; 
- Xuất hàng dự trữ quốc gia do điều chuyển; 
- Kết chuyển tăng nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
Bên Cỏ: 
- Nhận vốn dự trữ quốc gia ứng từ cấp trên; 
- Nhận vốn dự trữ quốc gia đơn vị cấp dưới hoàn ứng; 
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- Nhập hàng dự trữ quốc gia do điều chuyển; 
- Kết chuyển giảm nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
Số dư bên Nợ: 
- Vốn dự trữ quốc gia cấp ứng cho cấp dưới; 
- Hàng dự trữ quốc gia điều chuyển chưa kết chuyển. 
Số dư bên Có: 
- Vốn dự trữ quốc gia còn ứng từ cấp trên; 
- Hàng dự trữ quốc gia điều chuyển chưa kết chuyến. 
3. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Ở đơn vị kế toán cấp trên: 
- Khi cấp ứng vốn dự trữ quốc gia cho đơn vị cấp dưới (hoặc cấp trên thanh 

toán hộ cấp dưới tiền mua hàng), ghi: 
Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 

Có TK 111- Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 

- Trường họp cấp trên ký hợp đồng và thanh toán tiền mua hàng, khi nhận 
đầy đủ hồ sơ nhập hàng của đơn vị cấp dưới, kế toán xác định số tiền phải thanh 
toán cho khách hàng, ghi: 

Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311). 

- Khi có Quyết định tăng nguồn cho đon vị cấp dưới, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 

Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421). 
- Đơn vị cấp trên nhận được tiền vốn ứng của cấp dưới nộp trả, ghi: 
Nợ TK 111-Tiền mặt 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 

Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421). 
b) Ở đơn vị kế toán cấp dưới: 
- Khi nhận ứng vốn dự trữ quốc gia của đơn vị cấp trên, ghi: 
Nợ TK 111- Tiền mặt 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 

Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421). 
- Khi nộp tiền vốn ứng về cấp trên, ghi: 
Nợ TK 342 Thanh toán nội bộ (3421) 

Có TK 111- Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 

- Khi nhập hàng dự trữ quốc gia điều chuyển nội bộ, ghi: 
NợTK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561) 
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Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421). 
- Khi xuất hàng dự trữ quốc gia điều chuyển nội bộ, ghi: 
Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561). 
- Khi cấp trên có quyết định tăng nguồn cho đơn vị cấp dưới, ghi: 
Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trừ quốc gia. 
- Khi cấp trên có quyết định giảm nguồn cho đơn vị cấp dưới, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 

Có TK 342 Thanh tủán nội bộ (3421). 

Điều 19. Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí 

lề TK 432- Quỹ tiết kiệm phí phản ánh phần tiết kiệm phí là số tiền chênh 
lệch giữa tổng kinh phí được hưởng theo định mức trừ đi tổng chi phí thực tế để 
thực hiện nhập, xuất, cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
và phần tiết kiệm phí được điều hòa từ cấp trên. 

2ẽ Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí 
a) Đơn vị phải theo dõi chi tiết nguồn hình thành quỹ tiết kiệm phí từ tiết 

kiệm phí nhập, phí xuất, phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia và phần tiết kiệm phí 
được điều hòa từ cấp trên. 

b) Đơn vị dự trữ quốc gia được sử dụng số tiền tiết kiệm phí để trích lập 
quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và bổ sung thu nhập cho cho cán bộ, công chức, 
viên chức, mua sắm, sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công 
tác quản lý dự trữ quốc gia của đơn vị theo quy định của cơ chế tài chính. 

c) Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và Tổng cục trưởng 
Tổng cục Dự trữ Nhà nước được quyết định điều hòa tiết kiệm phí giữa các đon 
vị trực thuộc. Các đơn vị trực thuộc thực hiện việc điều chuyển lên cấp trên hoặc 
tiếp nhận từ cấp trên số tiền tiết kiệm phí theo quyết định điều hòa tiết kiệm phí 
của Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và Tổng cục trưởng 
Tổng cục Dự trữ Nhà nước. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí 
Bên Nợ: 
- Các khoản sử dụng từ quỹ tiết kiệm phí theo quy định của cơ chế tài 

chính; 
- Số tiết kiệm phí nộp lên cấp trên theo quyết định điều hòa của cấp trên 

(đối với cấp dưới); 
- Số tiết kiệm phí điều hòa xuống cấp dưới (đối với cấp trên). 
Bên Có: 
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- Các khoản hình thành quỹ tiết kiệm phí theo quy định của cơ chế tài 
chính; 

- Số tiết kiệm phí nhận được theo quyết định điều hòa của cấp trên (đối với 
cấp dưới). 

- Số tiết kiệm phí cấp dưới nộp lên (đối với cấp trên). 
Số dư bên Có: số quỹ tiết kiệm phí hiện còn chưa sử dụng. 
3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Xác định số tiền chênh lệch giữa tổng kinh phí được hưởng theo định 

mức trừ đi tổng chi phí thực tế để thực hiện nhập, xuất, cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 
và bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hình thành quỹ tiết kiệm phí, ghi: 

Nợ TK 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

Có TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 
b) Khi chuyển số tiền tiết kiệm phí lên cấp trên theo quyết định điều hòa 

của cấp trên, đom vị cấp dưới ghi: 
Nợ TK 432- Quỹ tiết kiệm phí 

Có TK 111-Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 

c) Khi nhận được số tiền tiết kiệm phí cấp trên điều hòa xuống, đơn vị cấp 
dưới ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 

Có TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 
d) Khi nhận được số tiền tiết kiệm phí cấp dưới nộp lên theo quyết định 

điều hòa của cấp trên, đơn vị cấp trên ghi: 
Nợ TK 111-Tiền mặt 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 

Có TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 
đ) Khi chuyển số tiền tiết kiệm phí điều hòa cho cấp dưới, đơn vị cấp trên 

ghi: 
Nợ TK 432- Quỹ tiết kiệm phí 

CÓTK 111- Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218). 

e) Khi trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị từ quỹ tiết kiệm phí 
theo quy định của cơ chế tài chính, ghi: 

Nợ TK 432- Quỹ tiết kiệm phí 
Có TK 431 - Các quỹ (4311, 4312). 
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g) Khi sử dụng quỹ tiết kiệm phí để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công 
chức, viên chức theo quy định, ghi: 

Nợ TK 432- Quỹ tiết kiệm phí 
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức. 

h) Khi mua sắm tài sản cố định bằng quỹ tiết kiệm phí, ghi: 
Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình 

Có TK 111-Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Có TK 331- Các khoản phải trả. 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi giảm quỹ tiết 
kiệm phí, ghi: 

Nợ TK 432- Quỹ tiết kiệm phí 
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

Điều 20. Tài khoản 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia 

1. Tài khoản 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia dùng để phản ánh số hiện có 
và tình hình tăng, giảm nguồn vốn dự trữ quốc gia tại đơn vị. 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia 
a) Nguồn vốn dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, các trường 

hợp tăng, giảm nguồn vốn dự trữ quốc gia phải được cấp có thẩm quyền quyết 
định; 

b) Không phản ánh vào Tài khoản 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia số vốn 
dự trữ quốc gia đơn vị được NSNN cho ứng trước. 

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 451- Nguồn vốn dự trữ 
quốc gia 

Bên Nợ: 
- Số vốn dự trữ quốc gia nộp trả ngân sách, cấp trên; 
- Vốn dự trữ quốc gia cấp cho cấp dưới; 
- Vốn dự trữ quốc gia cấp sử dụng không thu tiền; 
- Hàng dự trữ quốc gia thiếu được xử lý ghi giảm nguồn vốn dự trữ quốc 

gia theo quyết định; 
- Các trường hợp khác theo quy định được ghi giảm nguồn vốn dự trữ quốc 

gia. 
Bên Có: 
- Nhận vốn dự trữ quốc gia do ngân sách cấp, cấp trên cấp; 
- Nhận vốn dự trữ quốc gia cấp dưới nộp lên; 
- Giá trị hàng dự trữ quốc gia thừa được ghi tăng nguồn vốn dự trữ quốc gia 

theo quyết định; 
- Các trường hợp khác theo quy định được ghi tăng nguồn vốn dự trữ quốc 
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giaế 

Số dư bên Có: 
Nguồn vốn dự trữ quốc gia hiện có cuối kỳ. 
4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Trường họp ghi tăng nguồn vốn dự trữ quốc gia: 
- Khi nhận vốn dự trữ quốc gia do ngân sách cấp, cấp trên cấp, ghi: 
Nợ TK 111- Tiền mặt, hoặc 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211, 11221) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
- Nhận vốn dự trữ quốc gia do cấp dưới nộp lên, ghi: 

Nợ TK 111-Tiền mặt 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
- Giá trị hàng dự trữ quốc gia thừa được ghi tăng nguồn vốn dự trữ quốc gia 

theo quyết định của cấp thẩm quyền, ghi: 
Nợ TK 339- Hàng dự trữ quốc gia thừa chờ xử lý 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
- Giá trị hàng dự trữ quốc gia nhập điều chuyển, viện trợ, hỗ trợ.., ghi: 
Nợ TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
- Chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá hạch toán hàng dự trữ quốc gia xuất 

bán, ghi: 
Nợ TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3141) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
- Kết chuyển vốn tạm ứng tăng nguồn vốn dự trữ quốc gia theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền, ghi: 
Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
- Chênh lệch giữa giá thu bồi thường hàng dự trữ quốc gia thiếu lớn hon giá 

hạch toán, ghi: 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3116) 

Có TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
b) Trường hợp ghi giảm nguồn vốn dự trữ quốc gia: 
- Xuất hàng dự trữ quốc gia để thanh lý theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc giaế 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
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- Khi cấp trên cấp vốn dự trữ quốc gia cho đơn vị cấp dưới hoặc đơn vị cấp 
dưới nộp vốn lên đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11211). 

- Khi có quyết định giảm nguồn do điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc 
gia, ghi: 

Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia 
Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421). 

- Giá trị hàng dự trữ quốc gia thiếu, khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm 
quyền, ghi: 

+ Trường hợp cho phép ghi giảm vốn dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (Theo giá hạch toán) 

Có TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý (Theo giá hạch 
toán). 

+ Số chênh lệch giữa giá thu bồi thường thấp hơn giá hạch toán, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (chênh lệch giá thu bồi thường 

thấp hơn giá hạch toán) 
Có TK 319- Hàng dự trữ quốc gia thiếu chờ xử lý. 

- Trường hợp giảm nguồn khi tiêu hủy hàng dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (Theo giá hạch toán) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
- Giá trị hàng dự trữ quốc gia xuất cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia (Theo giá hạch toán) 

Có TK 156- Hàng dự trữ quốc gia (1561, 1562). 
- Chênh lệch giữa giá bán thấp hơn giá hạch toán hàng dự trữ quốc gia xuất 

bán, ghi: 
Nợ TK 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia. 

Có TK 314- Thanh toán về bán hàng dự trữ quốc gia (3141). 

Điều 21. Tài khoản 461- Nguồn kinh phí hoạt động 

1. Nội dung phản ánh của các tài khoản cấp 3 được bổ sung 
a) Tài khoản 46113- Nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia (năm 

trước): Tài khoản này phản ánh nguồn kinh phí do ngân sách cấp cho đơn vị để 
thực hiện nhập, xuất, bảo quản, cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ hàng dự trữ quốc gia; 
mua sắm tài sản chuyên môn đặc thù; bảo hiểm, thanh lý, tiêu hủy hàng hóa dự 
trữ quốc gia, theo quy định của cấp có thẩm quyền thuộc ngân sách năm trước 
còn chờ phê duyệt quyết toán. 
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b) Tài khoản 46123- Nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia (năm nay): 
Tài khoản này phản ánh nguồn kinh phí do ngân sách cấp cho đơn vị đế thực 
hiện nhập, xuất, bảo quản, cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ hàng dự trữ quốc gia; mua 
sắm tài sản chuyên môn đặc thù; bảo hiểm, thanh lý, tiêu hủy hàng hóa dự trữ 
quốc gia, theo quy định của cấp có thẩm quyền thuộc ngân sách năm nay. 

c) Tài khoản 46133- Nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia (năm sau): 
Tài khoản này phản ánh nguồn kinh phí do ngân sách cấp cho đơn vị để thực 
hiện nhập, xuất, bảo quản, cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ hàng dự trữ quốc gia; mua 
sắm tài sản chuyên môn đặc thù; bảo hiểm, thanh lý, tiêu hủy hàng hóa dự trữ 
quốc gia, theo quy định của cấp có thẩm quyền thuộc ngân sách năm sau. 

2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 461- Nguồn kinh 
phí hoạt động 

Bên Nợ: 
- Số kinh phí thực hiện nghiệp vụ dự trữ quốc gia nộp lại NSNN hoặc cấp 

cho cấp dưới; 
- Kết chuyển số chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia đã được phê duyệt quyết 

toán với nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia; 
- Các khoản được phép giảm nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia. 
Bên Có: 
- Số kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia đã nhận từ NSNN hoặc từ cấp trên. 
- Các khoản được phép tăng nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia. 
Số dư bên Có: 
- Số kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia được cấp trước cho năm sau; 
- Số kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia hiện còn hoặc đã chi nhưng chưa 

được quyết toán. 
3. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Khi rút dự toán để thực hiện nghiệp vụ dự trữ quốc gia, ghi: 
Nợ TK 111- Tiền mặt (Nếu rút bằng tiền mặt về nhập quỹ) (1111) 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ 
Nợ TK 651 - Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
Nợ TK 654- Chi phí xuất hàng DTQG cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123). 
Đồng thời, ghi CÓTK 008- Dự toán chi hoạt động (00821) 
b) Đối với những đơn vị được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền, ủy nhiệm 

chi, khi nhận giấy báo Có của KBNN, ghi: 
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Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123). 

c) Trường hợp đơn vị được cấp, điều chuyển kinh phí bằng hiện vật, ghi: 
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ 

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123)ễ 

d) Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng vụ dùng cho nhập, 
xuất, bảo quản để điều chuyển cho đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền, căn cứ phiếu xuất kho và các chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123) 
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) 
Có TK 153- Cong cụ, dụng cụ (15381). 

đ) Khi rút dự toán chuyển sang tài khoản tiền gửi số tiết kiệm phí nhập, 
xuất, cứu trợ hỗ trợ viện trợ, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, ghi: 

NợTK 111-Tiền mặt (1111) 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123). 
Đồng thời, ghi CÓTK 008- Dự toán chi hoạt động (00821) 
e) Trường họp cuối niên độ kế toán, theo chế độ tài chính quy định, nếu 

đơn vị phải nộp lại số kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia sử dụng không hết, khi 
nộp lại kinh phí, ghi: 

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46123) 
Có TK 111- Tiền mặt (1111) 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218). 

Nếu nộp khôi phục dự toán đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt 
động (00821) (ghi âm). 

g) Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia chưa 
được quyết toán với nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia đã sử dụng được 
kết chuyển từ Tài khoản 46123 "Năm nay" sang 46113 "Năm trước", ghi: 

Nợ TK 4612- Năm nay (46123) 
Có TK 4611- Năm trước (46113). 

h) Kết chuyển chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia vào nguồn kinh phí nghiệp vụ 
dự trữ quốc gia khi báo cáo quyết toán năm được duyệt, ghi: 

Nợ TK 4611- Năm trước (46113) 
Có TK 6611- Năm trước (66113). 

i) Nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia của năm trước xác định chưa 
sử dụng khi xét duyệt báo cáo quyết toán năm theo chế độ tài chính quy định, 
nếu được chuyển thành nguồn kinh phí nghiệp vụ dự trữ quốc gia năm nay, ghi: 

Nợ TK 4611- Năm trước (46113) 
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Có TK 4612- Năm nay (46123). 
k) Đầu năm sau, kết chuyển số kinh phí đã phản ánh trên TK 46133 "Năm 

sau" sang TK 46123 "Năm nay", ghi: 
Nợ TK 4613- Năm sau (46133) 

Có TK 4612- Năm nay (46123). 

Điều 22ẻ Tài khoản 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 

1. Tài khoản 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia dùng để phản ánh chi 
phí cho công tác nhập hàng dự trữ quốc gia của đơn vị. 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 
a) Tài khoản 651 phải được theo dõi chi tiết chi phí nhập hàng dự trữ quốc 

gia thực tế phát sinh cho từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ quốc giaệ 

b) Nội dung chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia hạch toán vào TK 651 phải 
đúng theo quy định của chế độ quản ỉý tài chính. 

c) Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia cuối kỳ được kết chuyển vào bên Nợ 
TK 661 "Chi hoạt động" theo định mức của từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ 
quốc gia (nhưng không được vượt dự toán được giao)ế Cuối kỳ, kế toán phải xác 
định số chênh lệch giữa chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia theo định mức được 
hưởng so với chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh tương ứng với 
lượng hàng đã nhập kho (đã được giao dự toán) để hạch toán vào TK 432- Quỹ 
tiết kiệm phí. 

d) Cuối kỳ kế toán năm, số chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia thực tế đã 
phát sinh nhưng chưa được kết chuyển sang Tài khoản 661 do chưa có dự toán 
được giao hoặc chưa nhập hàng được kết chuyển từ TK 6512 "Năm nay" sang 
TK 6511 "Năm trước". 

3ế Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 651- Chi phí nhập hàng dự 
trữ quốc gia. 

Bên Nợ: 
- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh; 
- Két chuyển số chênh lệch giữa chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia theo 

định mức lớn hơn chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh sang TK 
TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 

Bên Có: 
- Kết chuyển chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia được hưởng ừong kỳ theo 

định mức khoán (không vượt quá dự toán được giao) vào bên Nợ TK 66123-
Chi nghiệp vụ dự trữ quốc giaẵ 

- Các khoản được phép ghi giảm chi (nếu có) hoặc các khoản chi sai, chi 
vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải thu hồi hoặc chuyển xử lý. 
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số dư bên Nợ: 
Tài khoản 651 có thể có số dư cuối kỳ. số dư cuối kỳ là số chi phí nhập 

hàng dự trữ quốc gia thực tế đã phát sinh nhưng chưa được kết chuyển sang Tài 
khoản 661 do chưa được giao dự toán hoặc chưa nhập hàng. 

Tài khoản 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia, có 2 Tài khoản cấp 2: 
- Tài khoản 6511- Năm trước: Phản ánh số chi phí nhập hàng dự trữ quốc 

gia thực tế đã phát sinh năm trước nhưng chưa được kết chuyển sang Tài khoản 
661 do chưa được giao dự toán hoặc chưa nhập hàng. 

- Tài khoản 6512- Năm nay: Phản ánh số chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 
thực tế đã phát sinh trong năm. 

4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh tại đơn vị, ghi: 
Nợ TK 651 - Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia (6512) 

Có TK 111-Tiền mạt (1111) 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ 
Có TK312- Tạm ứng 
Có TK 331- Các khoản phải trả, 
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức 
Có TK 342- Thanh toán nội bộ 
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 

Nếu rút dự toán để chi trả chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia, đồng thời ghi: 
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821). 

b) Cuối kỳ xác định chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia được hưởng theo 
định mức khoán để quyết toán chi NSNN (không vượt dự toán được giao) trong 
kỳ, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia (6512). 

c) Những khoản chi sai, vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải 
thu hồi, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) ^ 
Có TK 651 - Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia (6512) 

d) Cuối kỳ, kế toán đơn vị dự trữ quốc gia xác định chênh lệch chi phí nhập 
hàng dự trữ quốc gia theo định mức được hưởng lớn hơn chi phí nhập hàng dự 
trữ quốc gia thực tế phát sinh tương ứng với lượng hàng đã nhập kho (đã được 
giao dự toán) sang TK 432- Quỹ tiết kiệm phí, ghi: 

Nợ TK 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia (6512) 
Có TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 

35 



đ) Cuối năm, số chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia thực tế đã phát sinh 
nhưng chưa được quyết toán kết chuyển sang TK 661 (do chưa có dự toán hoặc 
chưa nhập hàng) được kết chuyển từ TK 6512 "Năm nay" sang TK 6511 "Năm 
trước" để theo dõi, ghi: 

Nợ TK 6511 - Năm trước 
Có TK 6512- Năm nay. 

e) Năm sau, căn cứ dự toán được giao, lượng hàng thực tế nhập, kế toán 
thực hiện kết chuyển chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia theo định mức được 
hưởng sang TK 66123 "Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia". 

+ Đầu năm sau, kết chuyển số chi phí đã phản ánh trên TK 6511 "Năm 
trước" sang TK 6512 "Năm nay", ghi: 

Nợ TK 651- Năm nay (6512) 
Có TK 6511- Năm trước (6511). 

+ Số chênh lệch giữa định mức và chi phí thực tế phát sinh được quyết toán 
(chi phí thực tế phát sinh trong năm và năm trước) hạch toán như bút toán hướng 
dẫn tại điểm d khoản 4 Điều này. 

Điều 23ễ Tài khoản 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 

1. Tài khoản 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia dùng để phản ánh chi 
phí cho công tác xuất hàng dự trữ quốc gia (trừ chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ) của đơn vị. 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 652- Chi phí xuất hàng dự trừ quốc gia 
a) Tài khoản 652 phải được theo dõi chi tiết chi phí xuất hàng dự trữ quốc 

gia thực tế phát sinh cho từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia. 
b) Nội dung chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia hạch toán vào TK 652 phải 

đúng theo quy định của chế độ quản lý tài chính. 
c) Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cuối kỳ được kết chuyển vào bên Nợ 

TK 661 "Chi hoạt động" theo định mức được hưởng. Cuối kỳ, kế toán xác định 
số chênh lệch giữa chi phí về xuất hàng dự trữ quốc gia được hưởng theo định 
mức so với chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh đe hạch toán vào 
TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 

d) Cuối kỳ kế toán năm, số chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia thực tế đã 
phát sinh nhưng chưa được kết chuyển sang Tài khoản 661 do chưa có dự toán 
được giao hoặc chưa xuất hàng được kết chuyển từ TK 6522 "Năm nay" sang 
TK6521 "Năm trước". 

3. Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 652- Chi phí xuất hàng dự 
trữ quốc gia 

Bên Nợ: 
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- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh; 
- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia theo 

định mức lớn hơn chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh sang TK 
432- Quỹ tiết kiệm phí. 

Bên Có: 
- Kết chuyển chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia được hưởng trong kỳ theo 

định mức khoán (không vượt quá dự toán được giao) vào bên Nợ TK 66123-
Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia. 

- Các khoản được phép ghi giảm chi (nếu có) hoặc các khoản chi sai, chi 
vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải thu hồi hoặc chuyến xử lý. 

Số dư bên Nợ: 
Tài khoản 652 có thể có số dư cuối kỳ. số dư cuối kỳ là số chi phí xuất 

hàng dự trữ quốc gia thực tế đã phát sinh nhưng chưa được kết chuyển sang Tài 
khoản 661 do chưa được giao dự toán hoặc chưa xuất hàng. 

Tài khoản 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia, có 2 Tài khoản cấp 2: 
- Tài khoản 6521- Năm trước: Phản ánh số chi phí xuất hàng dự trữ quốc 

gia thực tế đã phát sinh năm trước nhưng chưa được kết chuyển sang Tài khoản 
661 do chưa được giao dự toán hoặc chưa xuất hàng. 

- Tài khoản 6522- Năm nay: Phản ánh số chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
thực tế đã phát sinh trong năm. 

4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Chi phí cho xuất hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh tại đơn vị, ghi: 
Nợ TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia (6522) 

Có TK 111-Tiền mặt (1111) 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ 
Có TK 312- Tạm ứng 
Có TK 331 - Các khoản phải trả, 
Cỏ TK 342- Thanh toán nội bộ, 
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức, 
Có TK 336- Tạm ứng kinh phí 
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 

Nếu rút dự toán để chi trả chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia, đồng thời ghi: 
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821). 

b) Cuối kỳ xác định chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia được hưởng theo 
định mức để quyết toán chi NSNN trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
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Có TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia (6522)ẽ 

c) Những khoản chi sai, vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải 
thu hồi, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) 
Có TK 652 - Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia (65222) 

d) Cuối kỳ, xác định chênh lệch giữa chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
được hưởng theo định mức lớn hơn chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia thực tê 
phát sinh trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia (6522) 
Có TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 

đ) Cuối năm, số chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia thực tế đã phát sinh 
nhưng chưa được kết chuyển sang Tài khoản 661 (do chưa có dự toán được giao 
hoặc do chưa xuất hàng) được chuyển từ TK 6522 "Năm nay" sang TK 6521 
"Năm trước", ghi: 

Nợ TK 6521- Năm trước 
Có TK 6522- Năm nay. 

e) Năm sau, căn cứ dự toán được giao, lượng hàng thực tế xuất, kế toán 
thực hiện kết chuyển chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia theo định mức được 
hưởng sang TK 66123 "Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia" . 

+ Đầu năm sau, kết chuyển số chi phí đã phản ánh trên TK 6521 "Năm 
trước" sang TK 6522 "Năm nay", ghi: 

Nợ TK 6522- Năm nay 
Có TK 6521- Năm trước. 

+ Số chênh lệch giữa chi phí được hưởng theo định mức và chi phí thực tế 
phát sinh được quyết toán (chi phí thực tế phát sinh trong năm và năm trước) 
hạch toán như bút toán hướng dẫn tại điểm d khoản 4 Điều này. 

Điều 24. Tài khoản 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 

1. Tài khoản 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia phản ánh chi phí 
bảo quản hàng dự trữ quốc gia của đơn vị (bao gồm chi phí bảo quản có định 
mức và chi phí bảo quản không có định mức). 

2. Nguyên tắc hạch toán TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia: 
a) Tài khoản 653 phải được theo dõi chi tiết chi phí bảo quản theo từng loại 

vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia có định mức và bảo quản không có định mức 
(bảo quản thường xuyên hàng dự trữ quốc gia chưa có định mức; sửa chữa tài 
sản; mua sắm công cụ, dụng cụ). 

b) Nội dung chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia hạch toán vào TK 653 
phải đúng theo quy định của chế độ quản lý tài chính. Chi phí bảo quản phải 
được hạch toán chi tiết theo từng nội dung chi phí. 
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3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 653 - Chi phí bảo quản 
hàng dự trữ quốc gia 

Bên Nợ: 
- Chi phí bảo quản vật tư, hàng hoá dự trữ quốc gia thực tế phát sinh; 
- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí bảo quản được hưởng theo định 

mức lớn hơn chi phí thực tế phát sinh (đối với chi phí bảo quản có định mức) 
sang TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 

Bên Có-ẻ 

- Kết chuyển chi phí bảo quản (không có định mức) thực tế phát sinh vào 
bên Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123);. 

- Kết chuyển chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia được hưởng theo định 
mức trong kỳ (không vượt dự toán được giao) vào bên Nợ TK 661- Chi hoạt động 
(66123); 

- Các khoản được phép ghi giảm chi (nếu có) hoặc các khoản chi sai, chi 
vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải thu hồi, xử lý. 

- Kết chuyển chi phí bảo quản (chi phí kê lót chưa có hàng dự trữ quốc gia 
đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm trước) khi có hàng dự trữ quốc gia trong 
năm. 

- Kết chuyển chi phí bảo quản (vật tư công cụ, dụng cụ) đã xuất dùng sử 
dụng không hết nhập kho). 

Số dư bên Nợ: 
- Chi phí kê lót hàng dự trữ quốc gia phát sinh trong kỳ nhưng chưa có 

hàng dự trữ quốc gia nhập kho; 
Tài khoản 653- Chi phí bảo quản hàng DTQG, có 2 Tài khoản cấp 2: 
- Tài khoản 6531- Chi phí bảo quản có định mức: Phản ánh số chi phí bảo 

quản hàng dự trữ quốc gia có định mức phát sinh trong năm. 
- Tài khoản 6532- Chi phí bảo quản không có định mức: Phản ánh các chi 

phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia không có định mức phát sinh trong năm. 
4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Khi chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia thực tế phát sinh tại đơn vị, 

ghi: 
Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532) 

Có TK 111-Tiền mặt (1111) 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) 
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381) 
Có TK 312- Tạm ứng 
Có TK 331- Các khoản phải trả 
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Có TK 342- Thanh toán nội bộ 
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức 
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 

Nếu rút dự toán để chi trả chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia, đồng thời 
ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821). 

b) Những khoản chi sai, vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải 
thu hồi, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) 
Có TK 653 - Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532) 

c) Cuối kỳ xác định chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia được hưởng 
theo định mức khoán để quyết toán chi NSNN trong kỳ (không vượt dự toán 
được giao) (đối với bảo quản có định mức) và kết chuyển chi phí bảo quản thực 
tế phát sinh (đối với bảo quản không có định mức), ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532). 

d) Vật tư, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho bảo quản, sử dụng không hết 
nhập lại kho, ghi: 

NợTK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) 
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381) 

Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531, 6532) 
đ) Kế toán chi phí kê lót chưa có hàng dự trữ quốc gia: 
- Năm báo cáo: 
Cuối kỳ, căn cứ vào chi phí kê lót phát sinh trong kỳ nhưng chưa có hàng 

dự trữ quốc gia (số dư Nợ TK 653) để quyết toán vào chi hoạt động kỳ báo cáo, 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3374). 

- Năm sau: 
Trong năm khi có hàng dự trữ quốc gia, kết chuyển chi phí bảo quản (chi 

phí kê lót chưa có hàng dự trữ quốc gia đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm 
trước), ghi: 

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3374) 
Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531) 

e) Cuối kỳ, kế toán xác định chênh lệch giữa chi phí bảo quản hàng dự trữ 
quốc gia được hưởng theo định mức lớn hơn chi phí bảo quản hàng dự trừ quốc 
gia thực tế phát sinh trong kỳ (đối với bảo quản có định mức), ghi: 

Nợ TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia (6531) 
Có TK 432 - Quỹ tiết kiệm phí. 
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Điều 25. Tài khoản 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ 
trơ, viên trơ • ' • m 

1. Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu 
trợ, hỗ trợ, viện trợ của đơn vị. 

2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ. 

a) Tài khoản 654 phải được theo dõi chi tiết chi phí xuất hàng dự trữ quốc 
gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ thực tế phát sinh cho từng loại vật tư, hàng hoá dự 
trữ quốc gia đồng thời phải theo dõi chi tiết chi phí xuất tại cửa kho (trong đó 
chi tiết có định mức, chưa có định mức) và chi phí xuất ngoài cửa kho. 

b) Nội dung chi phí xuất hàng dự trữ quốc ẹia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ hạch 
toán vào TK 654 phải đúng theo quy định của chế độ quản lý tài chính. 

c) Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ cuối kỳ được kết 
chuyển vào bên Nợ TK 66123 "Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia" (nhưng không 
được vượt dự toán được giao) theo định mức của từng loại vật tư, hàng hoá dự 
trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ (đối với chi phí xuất hàng dự trừ quốc gia 
có định mức), kết chuyển chi phí thức tế (đối với chi phí xuất hàng dự trữ quốc 
gia không có định mức). Cuối kỳ, kế toán phải tính, xác định số chênh lệch giữa 
chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ được hưởnệ theo định mức so 
với chi phí thực tế phát sinh để hạch toán vào TK 432- Quỹ tiêt kiệm phí. 

d) Cuối kỳ ké toán năm, số chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ 
trợ, viện trợ thực tế đã phát sinh nhưng chưa được kết chuyển sang TK 66123 
"Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia" do chưa được giao dự toán hoặc chưa có hàng 
xuất cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ được chuyển từ TK 6542 "Năm nay" sang TK 6541 
"Năm trước" 

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 654- Chi phí xuất hàng dự 
trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

Bên Nợ: ^ ^ ^ 
- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cửu trợ, hỗ trợ, viện trợ thực tế phát 

sinh. 
- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, 

hỗ trợ, viện trợ được hưởng theo định mức lớn hơn chi phí thực tế phát sinh sang 
TK 432- Quỹ tiết kiệm phí. 

Bên Có: 
- Kết chuyển chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hồ trợ, viện trợ theo 

định mức được hưởng trong kỳ (đối với chi phí xuất hàng dự trừ quốc gia có 
định mức), kêt chuyên chi phí thức tê (đôi với chi phí xuât hàng dự trữ quôc gia 
không có định mức) (không vượt dự toán được giao) vào bên Nợ TK 66123 "Chi 
nghiệp vụ dự trữ quốc gia" . 

- Các khoản được phép ghi giảm chi (nếu có) hoặc các khoản chi sai, chi 
vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải thu hồi, xử lý. 



số dư bên Nợ: 
Tài khoản này có thể có số dư cuối kỳ. số dư cuối kỳ là số chi phí xuất 

hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ ừợ, viện trợ thực tế đã phát sinh nhưng chưa 
được kết chuyển sang TK 66123 "Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia" .do chưa có dự 
toán được giao. 

Tài khoản 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ, 
có 2 Tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6541- Năm trước: Phản ánh số chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ thực tế đã phát sinh năm trước nhưng chưa được kết 
chuyển sang TK 66123 "Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia" do chưa có dự toán 
được giao. 

- Tài khoản 6542- Năm nay: Phản ánh số chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ thực tế đã phát sinh trong năm. 

4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Chi phí cho công tác xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

thực tế phát sinh tại đơn vị, ghi: 
Nợ TK 654- Chi phí xuất hàng DTQG cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 

CÓTK 111-Tiền mặt (1111) 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (11218) 
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (15281) 
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (15381) 
CÓTK312- Tạm ứng 
Có TK 331- Các khoản phải trả, 
Có TK 342- Thanh toán nội bộ, 
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức, 
Có TK 336- Tạm ứng kinh phí 
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

Nếu rút dự toán chi trả chi phí cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ hàng dự trữ quốc 
gia, đồng thời ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821). 

b) Những khoản chi sai, vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải 
thu hồi, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118) 
Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 

c) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, 
viện trợ theo định mức (phần tại cửa kho) và chi phí thực tế (phần ngoài cửa 
kho) sang TK 661, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động 
Có TK 654- Chi phí xuất hàng DTQG cứu trợ, hồ trợ, viện trợ. 

d) Cuối kỳ, kế toán đơn vị dự trữ quốc gia xác định chênh lệch giữa chi phí 
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xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo định mức được hưởng 
lớn hơn chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ thực tế phát 
sinh trong kỳ (phần có định mức), ghi: 

Nợ TK 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 
Có TK 432- Quỳ tiết kiệm phí. 

đ) Cuối năm, số chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ 
thực tế đã phát sinh nhưng chưa được kết chuyển sang Tài khoản 661 do chưa có 
dự toán được giao được chuyển từ TK 6542 "Năm nay" sang TK 6541 "Năm 
trước", ghi: 

Nợ TK 6541- Năm trước 
Có TK 6542- Năm nay. 

e) Năm sau, căn cứ dự toán được giao, lượng hàng thực tế xuất cứu trợ, hỗ 
trợ, viện trợ kế toán thực hiện kết chuyển chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia theo 
định mức được hưởng và chi phí thực tế (đối với chi phí xuất hàng dự trữ quốc 
gia không có định mức) sang TK 66123 "Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia" . 

+ Đầu năm sau, kết chuyển số chi phí đã phản ánh trên TK 6541 "Năm 
trước" sang TK 6542 "Năm nay", ghi: 

Nợ TK 6542- Năm nay 
Có TK 6541- Năm trước. 

+ Số chênh lệch giữa chi phí được hưởng theo định mức và chi phí thực tế 
phát sinh được quyết toán (chi phí thực tế phát sinh trong năm và năm trước) 
hạch toán như bút toán hướng dẫn tại điểm d khoản 4 Điều nàyế 

Điều 26. Tài khoản 661- Chỉ hoạt động 

1. Nội dung phản ánh của các tài khoản cấp 3 được bổ sung 
a) Tài khoản 66113- Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia (năm trước): Tài khoản 

này phản ánh các khoản chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia bằng nguồn kinh phí 
nghiệp vụ dự trữ quốc gia thuộc năm trước chưa được quyết toán. 

b) Tài khoản 66123- Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia (năm nay): Tài khoản 
này phản ánh các khoản chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia bằng nguồn kinh phí 
nghiệp vụ dự trữ quốc gia thuộc năm nay. 

c) Tài khoản 66133- Chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia (năm sau): Tài khoản 
này phản ánh các khoản chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia bàng nguồn kinh phí 
nghiệp vụ dự trữ quốc gia thuộc năm sau. 

2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 661- Chi hoạt động 
Bên Nợ: 
- Các khoản chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia phát sinh ở đơn vị (bao gồm chi 

phí theo định mức đối với nội dung chi có định mức và chi phí thực tế đối với 
nội dung chi phí không có định mức)). 

Bên Có: 
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- Các khoản được phép ghi giảm chi và những khoản chi sai không được 
phê duyệt phải thu hồi; 

- Kết chuyển số chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia với nguồn kinh phí dự trữ 
quốc gia khi báo cáo quyết toán được duyệt. 

Số dư bên Nợ: 
Các khoản chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia chưa được quyết toán hoặc quyết 

toán chưa được duyệt. 
3. Bổ sung phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí nhập, chi phí xuất, chi phí xuất hàng dự trữ 

quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ (phần tại cửa kho), chi phí bảo quản hàng dự 
trữ quốc gia (có định mức) được hưởng theo định mức (theo số lượng hàng dự 
trữ quốc gia thực tế nhập, xuất; xuất cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ bảo quản) và chi 
phí thực tế phát sinh trong kỳ (đối với chi phí bảo quản không định mức, chi phí 
cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ ngoài cửa kho, chi phí bán đấu giá) sang TK 66123 "Chi 
nghiệp vụ dự trữ quốc gia", ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 651- Chi phí nhập hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 652- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 653- Chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia 
Có TK 654- Chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, viện 

b) Cuối năm, kết chuyển vào chi hoạt động (TK 66123 "Chi nghiệp vụ dự 
trữ quốc gia") năm báo cáo giá trị vật tư, công cụ, dụng cụ dùng cho bảo quản 
còn tồn kho (liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp trong 
năm), ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (33711). 

c) Cuối năm, căn cứ vào chi phí kê lót phát sinh trong năm đã hoàn thành 
nhưng chưa có hàng dự trữ quốc gia nhập kho (số dư nợ TK 653) quyết toán vào 
chi hoạt động kỳ báo cáo, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66123) 
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3374). 

Điều 27. Tài khoản 008- Dự toán chi hoạt động 

1. Nội dung phản ánh của các tài khoản chi tiết được bổ sung 
a) Tài khoản 0083- Dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia: Phản ánh số dự 

toán chi mua hàng dự trữ quốc gia được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự 
toán chi mua hàng dự trữ quốc gia. 

b) Tài khoản 00821- Dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia: Phản ánh số dự 
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toán chi nghiệp vụ dự trừ quốc gia được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự 
toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia; 

c) Tài khoản 00828- Dự toán chi không thường xuyên khác: Phản ánh số 
dự toán chi không thường xuyên khác ngoài dự toán nghiệp vụ dự trữ quốc gia 
được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi không thường xuyên khác. 

2. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 008- Dự toán chi 
hoạt động 

Bên Nợ: 
- Dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia được giao; 
- Dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia; 
- Số dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia điều chỉnh trong năm (Tăng ghi 

dương (+), giảm ghi âm (-)); 
- Số dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia điều chỉnh trong năm (Tăng ghi 

dương (+), giảm ghi âm (-)). 
Bên Co: 
- Rút dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia ra sử dụng; 
- Rút dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia ra sử dụng; 
- Số nộp khôi phục dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia (ghi âm (-)); 
- Số nộp khôi phục dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia (ghi âm (-)). 
Số dư bên Nợ: 
- Dự toán chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia còn lại chưa rút; 
- Dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia còn lại chưa rút. 

Điều 28. Quy định về hệ thống sổ kế toán 

1. Ngoài các sổ kế toán ban hành theo Quyết định 19, Thông tư này hướng 
dẫn bổ sung 08 sổ kế toán chi tiết áp dụng cho các bộ, các đơn vị dự trữ Nhà 
nước. 

2. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp ghi chép 08 sổ kế 
toán bổ sung tại khoản 1 Điều này được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 29. Quy định áp dụng hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị 

1. Ngoài các Báo cáo tài chính ban hành theo Quyết định 19, Thông tư này 
hướng dẫn bổ sung 10 báo cáo tài chính, 02 báo cáo quản trị đồng thời bổ sung 
nội dung Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B06-H) áp dụng cho các bộ, 
các đơn vị dự trữ Nhà nước. 

2. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập 10 báo cáo tài 
chính, 02 báo cáo quản trị và nội dung bô sung Thuyêt minh báo cáo tài chính 
(mẫu số B06-H) tại khoản 1 Điều này được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 
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Chương III 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 30. Hiêu lưc thi hành • « 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 11 

năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho 
Dự trữ Nhà nướcễ 

Điều 31ẽ Tổ chức thưc hiên • • 

1. Các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, các đơn vị dự trữ Nhà nước 
chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn kế toán dự 
trừ quốc gia thuộc phạm vi quản lý của mình. 

2. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Dự trữ Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triên 
khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị 
phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.o^ 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng và các Phó Thù tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Vãn phòng Tổng Bí thư; 
- V ă n  p h ò n g  T W  Đ ả n g  v à  c á c  b a n  c ủ a  Đ ả n g ;  
- Tòa án Nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND, HĐND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ CĐKT. 

Trần Xuân Hà 
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